	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 2909/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 02 tháng 12 năm  2006



QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chi phí bồi thường GPMB dự án: Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo (Km 321 + 00 - Km 406 + 00) huyện Thuận Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 116/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1367/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2004 của Bộ Giao thông vận tải về việc đầu tư cải tạo nâng cấp QL 6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo;
Căn cứ Quyết định số 75/2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 791/TTr-STC ngày 24 tháng 11 năm 2006, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chi phí bồi thường GPMB dự án: Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo (Km 321 + 00 - Km 406 + 00) huyện Thuận Châu. Số tiền là: 65.177.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu một trăm bảy mươi bảy nghìn đồng). Có phụ lục chi tiết 01 trang kèm theo.
Nguồn kinh phí: Trong nguồn vốn đầu tư của dự án
Điều 2. Hội đồng bồi thường gpmb huyện Thuận Châu có trách nhiệm quản lý, sử dụng thanh quyết toán chi phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB theo đúng quy định hiện hành..

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TTHĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
 - Lưu: VT, KTTH Huy Anh 12 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký)

Cầm Văn Đoản


Phụ lục

PHÊ  DUYỆT CHI PHÍ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CẢI TẠO NÂNG CẤP QUỐC LỘ 6 GIAI ĐOẠN II (SƠN LA - TUẦN GIÁO) THUỘC ĐỊA PHẬN HUYỆN THUẬN CHÂU

(Kèm theo Quiyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2006

 của UBND tỉnh Sơn La)
Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Các Quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng
	Số QĐ ngày, tháng, năm
	Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ
	Kinh phí bồi thường 2%

	1
	2
	3
	4
	5 = 4 + 2%

	
	Tổng cộng
	
	3.258.893.968
	65.177.879

	1
	Giá trị bồi thường GPMB dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Chiềng Pấc, xã Bon Phặng, xã Muổi Nọi huyện Thuận Châu
	1275/QĐ-UBND ngày 08/5/2005 của UBND tỉnh Sơn La
	307.859.000
	6.157.180

	2
	Giá trị bồi thường GPMB dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 các hộ  thuộc địa phận bản Nà Thái xã Phổng Lăng huyện Thuận Châu
	2224/QĐ-UBND ngày 28/7/2005 của UBND tỉnh Sơn La
	345.764.868
	6.915.297

	3
	Giá trị bồi thường GPMB dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 thuộc địa phận bản Nà Tý, bản Nà Càng, khu UBND xã, khu nhà trường xã Thôm Mòn huyện Thuận Châu
	4232/QĐ-UBND ngày 23/12/2006 của UBND tỉnh Sơn La
	66.823.600
	1.336.472

	4
	Giá trị bồi thường GPMB dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 thuộc địa phận bản Pá Khôm xã Mường É huyện Thuận Châu
	4231/QĐ-UBND ngày 23/12/2006 của UBND tỉnh Sơn La
	381.734.000
	7.634.680

	5
	Giá trị bồi thường GPMB dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 thuộc địa phận Bản Khau Lay, Lái Lè, Lài Cang, Kiến Xương, Bay xã Phỏng Lái  huyện Thuận Châu
	4486/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 của UBND tỉnh Sơn La
	259.477.000
	5.189.540

	6
	Giá trị bồi thường GPMB dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 thuộc địa phận Bản Kiến Xương, Lái Lè, Bản Cang, Khau Lay, Bản Coóng, Bản Coóng, Bản Lăng, Bản Nà Sa, Bản Lăng Nọi, Bản Lóng Luông xã Phỏng Lái  huyện Thuận Châu
	173QĐ-UBND ngày 18/01/2006 của UBND tỉnh Sơn La
	491.652.000
	9.833.040

	7
	Giá trị bồi thường GPMB dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 thuộc địa phận Bản Chiềng Ve A, Chiềng Ve B, bản Huổi Cả, Bản Nà Vai, Bản Pom Mé, Bản Nà Đen  xã Mường É huyện Thuận Châu.
	1894/QĐ-UBND ngày 02/8/2006 của UBND tỉnh Sơn La
	229.031.000
	4.580.620

	8
	Giá trị bồi thường GPMB dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Chiềng Pha huyện Thuận  Châu.
	1759/QĐ-UBND ngày 06/7/2006 của UBND tỉnh Sơn La
	103.774.000
	2.075.480

	9
	Giá trị bồi thường GPMB dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Chiềng Pấc, xã Bon Phặng, xã Muổi  Nọi huyện Thuận Châu.
	1761/QĐ-UBND ngày 06/7/2006 của UBND tỉnh Sơn La
	501.039.000
	10.202.780

	10
	Giá trị bồi thường GPMB dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Tông Lạnh huyện Thuận Châu.
	1761 /QĐ-UBND ngày 06/7/2006 của UBND tỉnh Sơn La
	79.179.000
	1.583.580

	11
	Giá trị bồi thường GPMB dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 thuộc địa phận Phiêng Bông, Bản Đông Hưng, Bản Cống xã Muổi Nọi huyện Thuận Châu.
	2513/QĐ-UBND ngày 11/10/2006 của UBND tỉnh Sơn La
	245.948.500
	4.918.970

	12
	Giá trị bồi thường GPMB dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 thuộc địa phận Bản Noong Sản, Nà Hón, Co Chang, Nong Ỏ, Pú Cá, Nam Tiến, Bản Bon xã Bon Phặng huyện Thuận Châu.
	2514/QĐ-UBND ngày 11/10/2006 của UBND tỉnh Sơn La
	246.612.000
	4.932.240


